	
	Mẫu số: B04/TN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2026/TT-BTC 
ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



	BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
_________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________



BÁO CÁO VAY, TRẢ NỢ TRONG NƯỚC
	
	Từ ngày ............... đến ngày ..................
	Đơn vị tính: ………


	STT
	Các khoản vay
	Dư nợ gốc
đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Trả nợ trong kỳ
	Dư nợ gốc cuối kỳ

	
	
	
	
	Gốc
	Lãi
	Phí, chi phí
	Tổng cộng
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6=3+4+5
	7

	I
	Vay và trả nợ vay của Chính phủ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vay từ các quỹ tài chính
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vay ngân quỹ nhà nước
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vay khác
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Vay và trả nợ của chính quyền địa phương
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phát hành trái phiếu của chính quyền địa phương
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vay từ ngân quỹ nhà nước
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vay khác
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng (I+II)
	
	
	
	
	
	
	



	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
	
KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, họ tên)
	Ngày ...... tháng ...... năm......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)




